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MÔN: GD-QPAN – Thời gian kiểm tra 45 phút
Năm học 2025 – 2026
🖎🕮✍
	Bài 9: Chạy vũ trang.
	Nội dung kiểm tra: Chạy vũ trang cự li 800m trên đường trường (Nam – Nữ)
*********
	- Phân chia mức độ đánh giá đối với thực hành môn GD-QPAN (Mức 1, 2, 3): 
	(Theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDDT ngày 24 tháng 11 năm 2020)
	Mức độ
	Mô tả mức độ

	Mức 1 (NB)
	- Học sinh nhận biết được yêu cầu của bài chạy vũ trang; thực hiện được động tác chạy có mang súng, đeo bao xe ở mức cơ bản; còn lúng túng trong tư thế mang súng, phối hợp tay – chân chưa nhịp nhàng; hoàn thành cự li nhưng tốc độ chậm, cần sự nhắc nhở của giáo viên.

	Mức 2 (TH)
	- Học sinh hiểu và thực hiện đúng cơ bản kỹ thuật chạy vũ trang; biết cách mang súng, đeo bao xe đúng quy định; phối hợp tương đối nhịp nhàng, giữ được tốc độ ổn định; hoàn thành cự li đảm bảo yêu cầu, ít sai sót.

	Mức 3 (VD)
	- Học sinh thực hiện thành thạo kỹ thuật chạy vũ trang; mang súng, đeo bao xe đúng, chắc chắn; phối hợp động tác linh hoạt, nhịp nhàng; duy trì tốc độ tốt, hoàn thành cự li với thành tích cao; có ý thức tự giác, tích cực trong thực hành.



1. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ (Bảng thành tích và thang điểm) 
	Cự li
	Nam (thời gian)
	Nữ (thời gian)
	Điểm

	Chạy vũ trang cự li 800m (Nam – Nữ)

	≤ 3’25
	≤ 4’00
	10

	
	3’26 – 3’45
	4’01 – 4’25
	9

	
	3’46 – 4’05
	4’26 – 4’50
	8

	
	4’06 – 4’25
	4’51 – 5’15
	7

	
	4’26 – 4’45
	5’16 – 5’40
	6

	
	4’46 – 5’10
	5’41 – 6’10
	5

	
	> 5’10
	> 6’10
	<5


2. BẢN ĐẶC TẢ ĐÁNH GIÁ
	Bước thực hiện
	Nội dung yêu cầu
	Biểu hiện cụ thể

	Bước 1:
Chuẩn bị
	- Trang phục đúng quy định 
- Đeo bao xe, mang súng đúng tư thế
	- Trang phục gọn gàng, không vướng víu 
- Bao xe đeo chắc chắn, đúng vị trí 
- Súng giữ đúng, an toàn

	Bước 2:
Vào vị trí – Xuất phát
	- Thực hiện đúng hiệu lệnh 
- Vào đúng vị trí xuất phát
	- Phản ứng nhanh với khẩu lệnh 
- Không xuất phát sai 
- Tư thế chuẩn bị ổn định

	Bước 3:
Thực hiện chạy 800m, về đích.
	- Thực hiện kỹ thuật chạy vũ trang 
- Hoàn thành cự li 
- Đảm bảo thành tích
	- Giữ thân người hợp lý, không gồng 
- Phối hợp tay – chân nhịp nhàng 
- Giữ súng chắc, không lắc lư 
- Bước chạy đều, có phân phối sức (đầu – giữa – cuối) 
- Hoàn thành đủ 800m 
- Đạt thành tích theo bảng quy đổi



3. HÌNH THỨC KIỂM TRA (Kiểm tra theo từng lượt)
	- Mục đích: 
	+ Đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm tra 
	+ Thuận tiện cho việc quan sát, chấm điểm chính xác 
	+ Phù hợp với điều kiện sân bãi và tổ chức 
	- Cách thực hiện: 
	+ Chia học sinh thành các đợt kiểm tra 
	+ Mỗi đợt khoảng 10 học sinh 
	- Nam và nữ kiểm tra riêng để đảm bảo công bằng 
	- Tổ chức kiểm tra: 
	+ Học sinh thực hiện lần lượt theo từng lượt
	+ Giáo viên quan sát, bấm thời gian và đánh giá trực tiếp 
	+ Ghi kết quả vào phiếu chấm sau mỗi lượt chạy 
	- Thời gian thực hiện: 
	+ Mỗi lượt kiểm tra: Dự kiến khoảng 5–7 phút 


   Người phản biện	        Người ra đề	  




    Huỳnh Thanh Hải 		      Lưu Trương Như 







MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ
GDQP-AN LỚP 12
Thực hành: Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu

I. MA TRẬN ĐÁNH GIÁ
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	Tư thế vận động
	1
	1
	1
	1
	4

	Động tác vận động
	1
	1
	1
	1
	4

	Phối hợp tổng hợp
	1
	1
	1
	1
	4

	Xử lý tình huống
	1
	1
	1
	1
	4



II. BẢNG ĐẶC TẢ (THỰC HÀNH)
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu
	Biểu hiện

	Tư thế
	Nhận biết
	Thực hiện đúng
	Nằm, quỳ, đứng

	Động tác
	Thông hiểu
	Kết hợp
	Bò, trườn, lê

	Phối hợp
	Vận dụng
	Nhịp nhàng
	Di chuyển liên hoàn

	Tình huống
	Vận dụng cao
	Xử lý nhanh
	Phù hợp thực tế



III. NỘI DUNG KIỂM TRA THỰC HÀNH
- Thực hiện tư thế, động tác cơ bản
- Phối hợp vận động qua địa hình
- Xử lý tình huống theo yêu cầu

